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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Thiết kế, xây dựng mạng LAN

Mã số mô đun: MĐ 15
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)   

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
THIẾT KẾ, XÂY DỰNG MẠNG LAN

Mã số mô đun: MĐ15
Thời gian mô đun: 90 giờ;               ( Lý thuyết: 45 giờ;   Thực hành: 45 giờ)
I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí:
· Môn học được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học cơ sở chuyên ngành đào tạo chuyên môn nghề.

- Tính chất: 
· Là môn học chuyên nghành bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

1. Trình bày được quy trình thiết kế một hệ thống mạng

2. Đọc được các bảng vẽ thi công

3. Phân biệt được các chuẩn kết nối mạng cục bộ

4. Có khả năng phân biệt, lựa chọn các thiết bị mạng

5. Trình bày được nguyên tắc hoạt động của bộ chọn đường Bộ định tuyến

6. Xây dựng  được các địa chỉ IP cho một liên mạng

7. Cài đặt được các hệ điều hành mạng

8. Cài đặt, cấu hình được các dịch vụ mạng

9. Bảo mật được dữ liệu hệ thống.
· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

  1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm Tra*

	1
	Tổng quan về thiết kế và cài đặt mạng
	6
	4
	2
	0

	2
	Các chuẩn mạng cục bộ
	5
	3
	2
	0

	3
	Cơ sở về cầu nối ( Bridge)
	6
	3
	3
	0

	4
	Cơ sở về bộ chuyển mạch
	8
	5
	3
	0

	5
	Cơ sở về định tuyến 
	15
	5
	9
	1

	6
	Mạng cục bộ ảo
	10
	5
	4
	1

	7
	Thiết kế mạng cục bộ LAN
	15
	10
	4
	1

	8
	Sử dụng phần mềm Microsoft Visio để thiết kế mạng
	15
	5
	9
	1

	9
	Xây dựng mạng LAN
	10
	3
	6
	1


	
	Cộng
	90
	43
	42
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:  
	Bài 1: Tổng quan về thiết kế và cài đặt mạng
	Thời gian: 6 giờ

	Mục tiêu: 

· Mô tả được quy trình thiết kế một hệ thống mạng

· Trình bày được chức năng hoạt động của các lớp trong mô hình OSI
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

1. Tiến trình xây dựng mạng

2. Mô hình OSI


	Bài 2: Các chuẩn mạng cục bộ
	Thời gian: 5 giờ

	Mục tiêu: 

· Phân biệt được loại mạng chuyển mạch và mạng quảng bá

· Mô tả được đặc điểm của mạng cục bộ

· Trình bày được các giao thức truy cập đường truyền

· Mô tả được các thiết bị sử dụng trong mạng LAN.
1. Phân loại mạng

2. Mạng cục bộ và các giao thức điều khiển

3. Các sơ đồ nối kết mạng LAN

4. Các loại thiết bị mạng sử dụng trong mạng LAN

5. Các tổ chức chuẩn hoá mạng Ethernet


	Bài 3: Cơ sở về cầu nối ( Bridge)
	Thời gian: 6 giờ

	Mục tiêu: 

· Mô phỏng được các vấn đề về băng thông khi mở rộng mạng

· Khắc phục được các lỗi xãy ra với cầu nối

· Phân biệt được cầu nối trong suốt và giải thuật Backward Learning
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Giới thiệu về liên mạng

2. Giới thiệu về cầu nối






	Bài 4: Cơ sở về bộ chuyển mạch
	Thời gian: 8 giờ

	Mục tiêu: 

· Mô tả được chức năng của bộ chuyển mạch Switch trong việc mở rộng băng thông mạng

· Trình bày được kiến trúc bộ chuyển mạch

· Phân loại được các bộ chuyển mạch
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

1. Chức năng của bộ chuyển mạch Switch

2. Kiến trúc của Switch

3. Các giải thuật hoán chuyển

4. Thông lượng tổng

5. Phân biệt các loại Switch
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
	


	Bài 5: Cơ sở về định tuyến 
	Thời gian: 15 giờ

	Mục tiêu: 

· Trình bày  được cách thiết kế, xây dựng một mạng WAN

· Mô tả được vai trò và chức năng của bộ định tuyến trong mạng diện rộng

· Mô tả được các vấn đề liên quan khi thiết kế các giải thuật định tuyến 

· Trình bày được cách thiết lập một mạng IP

1. Các khái niệm chung

2. Chức năng của bộ định tuyến 

3. Nguyên tắc hoạt động của bộ định tuyến 

4. Giải thuật định tuyến 

5. Thiết kế liên mạng với giao thức IP


	Bài 6: Mạng cục bộ ảo
	Thời gian: 10 giờ

	Mục tiêu: 

· Mô tả được chức năng của mạng ảo VLAN

· Mô phỏng được vai trò của Switch trong VLAN

· Trình bày được lợi ích của VLAN

· Thiết lập được các VLAN
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

1. Giới thiệu về VLAN

2. Vai trò của Switch trong VLAN

3. Hạn chế truyền quảng bá

4. Các mô hình cài đặt VLAN 
	


	Bài 7: Thiết kế mạng cục bộ LAN
	Thời gian: 15 giờ

	Mục tiêu: 

· Trình bày được tiến trình thiết kế mạng LAN

· Lập được sơ đồ thiết kế mạng

· Trình bày được cách thức làm tài liệu hướng dẫn

· Trình bày cách lập hồ sơ về mạng
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Tiến trình thiết kế mạng LAN

2. Lập sơ đồ thiết kế mạng LAN

3. Cách làm tài liệu hồ sơ mạng
	


	Bài 8: Sử dụng phần mềm Microsoft Visio để thiết kế mạng
	Thời gian: 15 giờ

	Mục tiêu: 

· Sử dụng được phần mềm MS Visio

· Thiết kế được các sơ đồ mạng
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Giới thiêu

2. Các công cụ

3. Công cụ vẽ dạng hình

4. Hiệu chỉnh và định dạng 

5. Kết nối dạng hình
	


	Bài 9: Xây dựng mạng LAN
	Thời gian: 10 giờ

	Mục tiêu: 

· Mô tả được quy trình thiết kế một hệ thống mạng

· Xác định được cách đấu cáp cho các thiết bị phần cứng

· Đọc được bảng vẽ thi công mạng

· Cài đặt được hệ điều hành mạng

· Cài đặt, cấu hình được các dịch vụ mạng

· Cấu hình được các giao thức mạng

· Xây dựng được các phương án bảo mật mạng

· Lập được nhật kí thi công mạng
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

1. Các chi tiết cơ bản trên bảng vẽ thi công mạng

2. Giám sát thi công mạng

3. Các kỹ thuật thi công công trình mạng

4. Các kỹ thuật đấu nối

5. Các bước tiến hành thi công

6. Đấu nối và cấu hình phần cứng

7.  Nhật kí thi công

	
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 




	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu(nếu có)

+ Giấy A4, các loại giấy 

+ Các hình vẽ ví dụ minh hoạ 

+ Máy tính


+ Đĩa phần mềm WINDOWS, kìm bấm cáp, kìm chặn cáp, đồng hồ test cáp, Hub/switch …

- Học liệu:

+ Các slide bài giảng

+ Tài liệu h​ướng dẫn mô đun Thiết kế xây dựng mạng LAN

+ Giáo trình Thiết kế xây dựng mạng LAN

- Nguồn lực khác:

+ Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện thực hiện mô đun.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp đánh giá:

· Vấn đáp, trắc nghiệm, viết: Đặt câu hỏi vào những vấn đề chính, trọng tâm trong mô đun: Xác định quy trình thiết kế mạng, khảo sát, phân tích, lựa chọn giải pháp phù hợp với yêu cầu.

· Dựa trên năng lực thực hành: Trên cơ sở quan sát quá trình thực hiện xác định trên hồ sơ thiết kế; khảo sát địa hình, đánh giá theo các yêu cầu:

2. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức: 
· Mô tả được quy trình thiết kế một hệ thống mạng

· Mô phỏng được vai trò và chức năng của các thiết bị mạng

· Trình bày được cách thức truy nhập đường truyền

· Phân biệt được các loại mạng khác nhau

· Trình bày được nguyên tắc hoạt động của bộ định tuyến

- Kỹ năng:
· Thiết kế được một mạng cục bộ

· Đọc được bảng vẽ thi công

· Cấu hình được bộ định tuyến  bộ định tuyến

· Lập được hồ sơ thiết kế mạng

· Cài đặt được hệ điều hành

· Cài đặt và cấu hình được các dịch vụ mạng

· Bảo mật được dữ liệu cho hệ thống

- Thái độ: 
· Có ý thức kỷ luật trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau
· Cẩn thận, tự giác trong học tập

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:        

· Chương trình Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và sơ cấp nghề Quản trị mạng máy tính.

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

· Trình bày lý thuyết

· Trình bày các qui trình thiết kế, xây dựng mạng

· Cho học sinh thăm quan mô hình thiết kế xây dựng mạng của phòng thực hành mạng, hệ thống mạng của trường hoặc hệ thống mạng của các doanh nghiệp, công ty ngoài thực tế

· Giáo viên đưa ra các mô hình mạng yêu cầu học sinh thiết kế và xây dựng với sự trợ giúp của giáo viên.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Trọng tâm của môn học là các bài: 2, 3, 5.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1]. KS. Nguyễn Công Sơn, Hướng Dẫn Quản Trị Mạng Microsoft Windows Server 2003, nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, năm 2005

[2]. Th.s  Ngô Bá Hùng, Giáo trình thiết kế và cài đặt mạng, năm 2002
[3]. Giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng LAN và WAN; Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu KV1

